
TẬP ĐOÀN 
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN
Số:         /BVBĐ-VTTBYT
V/v: mời gửi báo giá cung 

ứng vật tư tiêu hao cho máy 
đo điện cơ UltraPro S100 và 

dầu massage dưỡng ẩm em bé 
tại Bệnh viện Bưu Điện

           Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Bưu điện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bưu điện

Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên người nhận: Ông Đoàn Ngọc Long

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Vật tư – TBYT

- SĐT: 0941.018.286

II. Thành phần báo giá:
- Báo giá theo mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm: Bản gốc có ký đóng dấu người đại 

diện pháp luật.
- Quyết định trúng thầu tại Cơ sở y tế khác, không phải tại Bệnh viện Bưu điện 

(sau đây viết tắt là: Quyết định trúng thầu); ưu tiên đã ký trong vòng 1 năm trở lại đây 
tính từ ngày 20/05/2026 hoặc trước đó (nếu có và đánh giá còn hợp lý): Bản sao y, đóng 
dấu công ty.

III. Nội dung yêu cầu trong báo giá và trên Quyết định trúng thầu:
1. Nội dung yêu cầu trong báo giá gồm tối thiểu các thông tin sau đây:
- Danh mục hàng hóa: Chi tiết tại các phụ lục 02 đính kèm. Chào theo mẫu tại 

Phụ lục 01.
- Địa điểm giao hàng:

Bệnh viện Bưu điện, cơ sở 1: Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, Thành phố 
Hà Nội.

Bệnh viện Bưu điện, cơ sở 2: Số 1 phố Yên Bái II, phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội.

- Thời gian giao hàng dự kiến: chi tiết tại phụ lục đính kèm.
- Thanh toán: Chuyển khoản 100% giá trị hóa đơn trong vòng 90 ngày kể từ ngày 

giao hàng và hóa đơn.
- Các thông tin khác (nếu có).
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2. Nội dung yêu cầu trên Quyết định trúng thầu (viết tắt: QĐTT):
- Bôi đậm (Highlight) danh mục được tham chiếu giá.
- Tại mỗi danh mục được tham chiếu giá trên QĐTT, Công ty ghi “Mã yêu cầu” 

(G….) để thuận lợi đối chiếu. 

IV. Cách thức, thời gian tiếp nhận, hiệu lực báo giá:

1. Gửi trực tiếp đến địa chỉ:

Tầng 6, phòng Vật tư -TBYT, Bệnh viện Bưu điện, Số 49 phố Trần Điền, phường 
Phương Liệt, Thành phố Hà Nội.

 2. Gửi bản Quyết định trúng thầu tại CSYT khác, File excel và scan báo giá 
ký người đại diện pháp luật vào email: vttbyt.bvbd01072013@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28/08/2026 đến trước 17h ngày 
08/09/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 

- Tối thiểu 360 ngày kể từ ngày 08/09/2026.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VTTBYT

KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trường Giang

an
ht

tm
.b

vb
d_

Tr
an

Th
iM

ai
Anh

_1
8:

15
 2

8/
08

/2
02

6 
   

  a
nh

ttm
.b

vb
d_

Tr
an

Th
iM

ai
Anh

_1
8:

15
 2

8/
08

/2
02

6 
   

  a
nh

ttm
.b

vb
d_

Tr
an

Th
iM

ai
Anh

_1
8:

15
 2

8/
08

/2
02

6

mailto:vttbyt.bvbd01072013@gmail.com


PHỤ LỤC 01
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số:           /BVBĐ-VTTBYT ngày 28 tháng 08 năm 2026 của Bệnh viện Bưu điện)

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bưu điện, chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng 
sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho 
các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ liên quan

QĐTT tham chiếu

STT Mã yêu 
cầu (1)

Danh 
mục 

Hàng 
hóa(2)

Ký, 
mã, 

nhãn 
hiệu, 

model 

(3)

Hãng 
sản 

xuất(4)

Mã 
HS(5)

Năm 
sản

xuất(6)

Xuất 
xứ(7)

Số 
lượng 

chính(8)

Số 
lượng 

tùy 
chọn 
mua 
thêm 

(9)

Đơn 
giá(10) 

(đồng)

Đơn vị 
tính(11)

Thành tiền(12)

(đồng)

Mô tả 
tính 

năng kỹ 
thuật(13)

Đơn giá 
trúng thầu 
(đồng) (14)

Quyết định 
số …. ngày 
…. của … 

(15)

1 Cách tính: (12) = 
[(8) + (9)] *(10).

2
3
4

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn ….. ngày], kể từ 
ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục IV - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa  nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(16)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài 
liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không 
phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 15.

(1) Là “Mã yêu cầu” nêu tại các Phụ lục.
(2) Là Tên hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” nêu tại các Phụ lục 02 đính kèm.
(3) Là ký hiệu, mã hiệu, model của hàng hóa.
(4) Là Hãng sản xuất.
(5) Là mã HS của từng hàng hóa.
(6), (7) Là năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.
(8) Là số lượng, khối lượng chính nêu trong Yêu cầu báo giá.
(9) Là số lượng, khối lượng tùy chọn mua thêm nêu trong Yêu cầu báo giá.
(10) Là đơn giá chào (đã bao gồm đầy đủ thuế, phí/lệ phí, chi phí vận chuyển, bàn giao và dịch vụ khác liên quan).
 (12): Cách tính: (12) = (8 + 9) *(10). Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và 

dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng Yêu cầu báo giá. 
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Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (đồng). 
Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương 
Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(15): Ví dụ: Quyết định số 123/QĐ-BV ngày 12/3/2025 của Bệnh viện A
(16): Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp 

ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên 
danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
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PHỤ LỤC 02: DANH MỤC HÀNG HÓA

STT Mã yêu 
cầu

Tên hàng 
hóa

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Số lượng 
tùy chọn 

mua 
thêm

Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu 
vùng 

lãnh thổ 
sản xuất

Trang 
thiết bị 

y tế

Thời 
gian 
thực 
hiện

1 G1.816
Điện cực dán 

đo dẫn 
truyền

Cặp 320 96

Điện cực dán đo dẫn truyền Ag/AgCl, đầu kết nối khoảng 
1.5mm, diện tích tiếp xúc 20x25mm, dài≥ 1m.
Quy cách 2 cái/túi
Sử dụng tương thích với máy đo điện cơ UltraPro S100 
hiện có tại Bệnh viện.

Không 
yêu cầu

Thiết bị 
y tế

16 
tháng

2 G1.817 Điện cực đất 
loại dán Cái 320 96

Điện cực đất loại dán Ag/AgCl đầu kết nối khoảng 1.5mm, 
diện tích tiếp xúc 40x50mm, dài ≥1m. Sử dụng tương thích 
với máy đo điện cơ UltraPro S100 hiện có tại Bệnh viện.

Không 
yêu cầu

Thiết bị 
y tế

16 
tháng

3 G1.818
Dây cáp điện 
cực kim điện 
cơ đồng tâm

Cái 2 0

Dây cáp sử dụng cho điện cực kim điện cơ đồng tâm. Dài 
≥1.5m. Đầu kết nối với điện cực kim đồng tâm dạng pogo 
pin. Đầu kết nối với máy điện cơ dạng 5 pin DIN. Sử dụng 
tương thích với máy đo điện cơ UltraPro S100 hiện có tại 
Bệnh viện.

Không 
yêu cầu

Thiết bị 
y tế

16 
tháng

4 G1.816

Điện cực 
kim điện cơ 

đồng tâm 
dùng 1 lần

Cái 5.120 1.536

Kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần. Kích thước khoảng: Dài 
37mm, đường kính 26G(0.46mm), diện tích ghi 0.07mm2. 
Lớp phủ Silicone và siêu sắc, với thiết kế 3 đầu nhọn. 
Hướng diện tích ghi được chỉ thị ở cán kim bằng mã màu. 
Lõi vonfram cách điện. Sử dụng tương thích với máy đo 
điện cơ UltraPro S100 hiện có tại Bệnh viện.

Không 
yêu cầu

Thiết bị 
y tế

16 
tháng

5 G1.817 Gel tẩy sạch 
da Tuýp 2 - Gel làm sạch da, làm giảm điện trở kháng da, mài mòn 

nhẹ, cải thiện độ dẫn truyền. Khối lượng ≥ 110g G7 Thiết bị 
y tế

16 
tháng

6 G1.818 Gel dẫn điện 
truyền não Lọ 2 - Gel dẫn truyền điện não, có thể rửa và làm sạch

Khối lượng ≥ 220g G7 Thiết bị 
y tế

16 
tháng

7 G1.819
Dầu massage 

dưỡng ẩm 
em bé

Chai 480 0

Thành phần: Mineral Oil và Fragrance
Có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da, phù hợp sử dụng cho 
trẻ em
Quy cách: tối thiểu 200 mL/chai

Không 
yêu cầu

Không 
phải 

TBYT

16 
tháng
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